
TT Họ tên lao động Năm sinh Hộ chiếu Nơi thường trú
Trình độ
chuyên

môn

Ngành
nghề,

công việc

Chủ sử dụng: Dong Eun Precision (số ĐKKD 603-81-80312)

1
NGUYEN VAN

DUC
07.07.1991 P01741628

Hai Thanh, Nghi Son,
Thanh Hoa

Hàn 3G
Thợ Hàn 

đóng tàu

2
NGUYEN VIET

HOAN
25.11.2000 C9791165

Minh Nong, Viet Tri,
Phu Tho

Hàn 3G
Thợ Hàn 

đóng tàu

Chủ sử dụng: SNP Heavy Industries (số ĐKKD 294-81-01597)

1
NGUYEN

DANG TRINH
20.06.1985 K0233488

Yen Phong, Yen

Dinh, Thanh Hoa
Hàn 3G

Thợ Hàn 

đóng tàu

2 LE CHI AN 14.07.1988 E00183832
Hoang Giang, Nong

Cong, Thanh Hoa
Hàn 3G

Thợ Hàn 

đóng tàu

3
LE DANG

HAI
10.10.1983 P01787574

Ky Thinh, Ky Anh,

Ha Tinh
Hàn 3G

Thợ Hàn 

đóng tàu

Chủ sử dụng Taesung Heavy Industry (số ĐKKD 833-87-01813). 

1
TRAN VAN

THE
11.02.1996 P01485859

Xuan Lien, Nghi

Xuan, Ha Tinh. 
Hàn 3G

Thợ Hàn 

đóng tàu

2
NGUYEN

VAN THONG
27.07.1988 P00141030

Thuan Hung, Khoai

Chau, Hung Yen.
Hàn 3G

Thợ Hàn 

đóng tàu

3 HO VAN TAY 06.01.1990 K0048478
Phu Gia, Phu Vang,

Thua Thien Hue. 
Hàn 3G

Thợ Hàn 

đóng tàu

4
TRAN VAN

HAI
17.01.1995 P01462147

Quang Phuong,

Quang Trach, Quang

Binh.

Hàn 3G
Thợ Hàn 

đóng tàu

5
HOANG VAN

TUAN
25.10.1992 C6180909

Nghi Thai, Nghi

Loc, Nghe An. 
Hàn 3G

Thợ Hàn 

đóng tàu

6
NGUYEN

VAN MINH
03.06.1991 P01736567

Vu Xa, Luc Nam,

Bac Giang
Hàn 3G

Thợ Hàn 

đóng tàu

Tổng sô: 11 lao động


